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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án phù hợp nhất

Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu?

A. Lưu vực các con sông lớn.                             B. Các vùng sa mạc lớn.
C. Lưu vực các con sông nhỏ.                            D. Vùng ven biển.
Câu 2: Cuộc sống của người tối cổ là
A. định cư tại một nơi.                                        B. rất ổn định.
C. bấp bênh, “ăn lông ở lỗ”.                                D. du mục đi khắp nơi.
Câu 3: Công việc nào đã khiến cho con người ở các quốc gia cổ đại phương Đông gắn bó và 
ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã?

A. Buôn bán.                                                      B. Trị thuỷ và trồng lúa.

C. Chăn nuôi.                                                     D. Làm nghề thủ công nghiệp.

Câu 4: Những chiếc rìu của Người tinh khôn được làm bằng

A. đồng.                    B. sắt.                      C. hòn cuội.                      D. hợp kim.
Câu 5: Nhà nước Phương Đông cổ đại được tổ chức theo thể chế gì?

A. Quân chủ lập hiến.                                         B. Cộng hòa.
C. Quân chủ chuyên chế.                                    D. Dân chủ.
Câu 6: Quá trình tiến hoá của loài người diễn ra như thế nào?
A. Vượn cổ                            Người tối cổ                    Người tinh khôn.
B. Vượn cổ


   Người tinh khôn 
             Người tối cổ.

C. Người tinh khôn                      Người tối cổ                    Vượn cổ.
D. Người tối cổ                             Vượn cổ                              Người tinh khôn.     

Câu 7: Người tinh khôn xuất hiện ở
A. Châu Âu.                    B. Châu Á.                C. Châu Phi.                    D. Châu Âu, Á, Phi.
Câu 8: Người nguyên thuỷ trên đất nước ta biết trồng trọt và chăn nuôi minh chứng cho điều gì?

A. Họ đã biết cải tạo tự nhiên để phục vụ cuộc sống của mình.

B. Họ vẫn sống dựa vào tự nhiên.

C. Họ đã chinh phục được tự nhiên.

D. Họ đã bước vào thời đại văn minh, nhà nước đã ra đời.

Câu 9: Dưới thời nguyên thủy, người phụ nữ có vai trò quan trọng vì

A. lúc bấy giờ, phụ nữ chiếm số đông hơn nam giới.

B. đàn ông thường phải đi săn thú rừng, ít có mặt ở nơi cư trú.

C. phụ nữ là những người biết làm đồ gốm, biết tạo ra công cụ đá nhiều loại hình.

D. người phụ nữ giữ vai trò quan trong trong việc hái lượm, trồng trọt, chăn nuôi, đảm 
     bảo cuộc sống cho thị tộc.
Câu 10: Xã hội phương Tây cổ đại có mấy giai cấp chính?
A. 4 giai cấp.                    B. 3 giai cấp.                   C. 2 giai cấp.                     D. 1 giai cấp.
Câu 11: Các quốc gia cổ đại trong lịch sử loài người xuất hiện sớm nhất ở đâu?

A. Ai Cập, Rô-ma, Ấn Độ, Trung Quốc.          B. Trung Quốc, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Ai Cập.
C. Hi lạp, Rô-ma, Ấn Độ, Lưỡng Hà.               D. Hi Lạp, Rô-ma, Ấn Độ, Ai Cập.

Câu 12: Những dấu vết của người tối cổ được phát hiện ở đâu?

A. Di cốt tìm thấy ở Đông Phi.                         B. Di cốt tìm thấy ở Châu Mỹ.
C. Di cốt tìm thấy ở Thái Lan.                          D. Di cốt tìm thấy ở Tây Âu.
Câu 13: Chủ nô là 
A. chủ xưởng giàu có, người nắm mọi quyền hành.
B. chủ xưởng giàu có, chăm lo cuộc sống của tất cả mọi người.
C. người bóc lột nô lệ dã man.
D. chủ xưởng giàu có, người nắm mọi quyền hành , người bóc lột nô lệ dã man.
Câu 14: Ai Cập cổ đại được hình thành ở lưu vực dòng sông nào?

           A. Sông Nin.              B. Sông Hằng.                 C. Sông Ấn.          D. Sông Hoàng Hà.
Câu 15: Để mô tả cuộc sống của mình, người nguyên thủy đã làm gì?
A. Ghi chép lại trong các cuốn sử.                   B. Vẽ lên mặt trống đồng.

C. Vẽ trên vách hang động.                              D. Kể lại cho con cháu nghe.
Câu 16: Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là:
A. Quý tộc.              B. Nông dân công xã.                   C. Nô lệ.             D. Nô tỳ.
Câu 17: Đặc điểm chung của các quốc gia cổ đại Phương Đông là gì?

A.    Hình thành trên bán đảo.

B.  Hình thành trên các châu thổ các con sông lớn.

C. Lấy nông nghiệp làm cơ sở kinh tế chủ yếu.

D. Hình thành trên các châu thổ các con sông lớn, lấy nông nghiệp làm cơ sở kinh tế chủ yếu.
Câu 18. Chủ nô thường gọi nô lệ là gì?
A. Tài sản của chủ.                                           B. “Những công cụ biết nói”.
C. Những người làm thuê.                                D. Những người đầy tớ.

Câu 19: Theo em, nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông ra đời nhằm 
A. tổ chức quản lí xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

B. để cai trị xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế và địa vị thống trị của tầng lớp quý tộc.

C. để cai trị xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi cho nông dân.

 
D. để cai trị xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi cho nô lệ.
Câu 20: Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành từ thời gian nào?
A. Thiên niên kỷ I TCN.                                   B. Thiên niên kỷ II TCN.
C. Thiên niên kỷ III TCN.                                D. Thiên niên kỷ IV TCN.
Câu 21: Đặc diểm nổi bật của chế độ thị tộc mẫu hệ là 

A. những người cùng huyết thống, sống chung với nhau và tôn người đàn ông lớn tuổi nhất, 
có uy tín làm chủ.

B. những người cùng sinh sống trong hang động, mái đá và tôn người lớn tuổi nhất làm chủ.

C. những người cùng huyết thống, sống chung với nhau và tôn người mẹ lớn tuổi nhất, có 
     uy tín làm chủ.

D. những người cùng huyết thống, sống chung với nhau và tôn người giàu nhất lên làm chủ.

Câu 22: Chế độ nhà nước của các quốc gia phương Tây là gì?

A. Chế độ phong kiến.                                       B. Chế độ chuyên chế.
C. Chế độ chiếm hữu nô lệ.                               D. Chế độ quân chủ lập hiến.
Câu 23: Để ổn định sản xuất nông nghiệp, các quốc gia cổ đại phương Đông phải làm gì?

A. Tăng cường sức kéo.                                    B. Có nhiều phân bón.

C. Sản xuất ra nhiều giống lúa mới.                  D. Làm thủy lợi (Đê ngăn lũ, kênh tưới).
Câu 24: Các loại cây lưu niên của dân ở Hi Lạp và Rô ma lựa chọn để trồng thêm là

A. cam và quýt.            B. nho và ô liu.            C. đào và cam.               D. nho và cam.

Câu 25: Các quốc gia cổ đại phương Tây gồm
A. Ai Cập và Lưỡng Hà.                                   B. Hi Lạp và Rô ma.
C. Hi Lạp và Lưỡng Hà.                                   D. Rô ma và Ai Cập.
Câu 26: Khởi nghĩa Xpac-ta-cút là khởi nghĩa của 
A. giai cấp chủ nô.                                           B. tầng lớp thương nhân.
C. giai cấp nông dân.                                       D. giai cấp nô lệ.
Câu 27: Thân phận nô lệ trong xã hộ0i cổ đại Hi Lạp - Roma như thế nào?

A. Được xã hội trân trọng và tôn vinh.

B. Được tham gia quản lí xã hội.

C. Được học hành và hưởng các quyền lợi khác.

D. Không được hưởng quyền lợi gì lại còn bị ngược đãi hành hạ.

Câu 28: Dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam được phát hiện sớm tại
A. Cao Bằng.                   B. Lạng Sơn.              C. Bắc Giang.             D. Quảng Nam.
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3.0 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Con người trên thế giới đã xuất hiện như thế nào?

Câu 2: (1 điểm) Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?
-----HẾT-----
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